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	CHÍNH PHỦ
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: 154/TTr-CP
	Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2024


TỜ TRÌNH TỔNG HỢP (RÚT GỌN)
Đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024

Kính gửi:  Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Chính phủ đã có 03 Tờ trình(
), trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về đề nghị Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình năm 2024. Thay mặt Chính phủ, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp báo cáo tổng hợp (rút gọn) như sau: 
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NĂM 2023 VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NĂM 2024 CỦA CHÍNH PHỦ

1. Kết quả thực hiện Chương trình năm 2023

Trong năm 2023, Chính phủ đã trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với 16 dự án luật và thông qua 21 dự án, dự thảo.
2. Tình hình thực hiện Chương trình năm 2024

Theo Nghị quyết số 89/2023/QH15 của Quốc hội, các Nghị quyết điều chỉnh Chương trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trong năm 2024, Chính phủ có nhiệm vụ phối hợp chỉnh lý và xây dựng mới, trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội 23 dự án, dự thảo. Tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5 Quốc hội đã xem xét, thông qua 03 dự án, dự thảo. Do đó, năm 2024, Chính phủ còn phải phối hợp chỉnh lý, xây dựng mới, trình Quốc hội 20 dự án, dự thảo.
3. Nhận xét

a) Mặt tích cực
- Chính phủ tiếp tục xác định xây dựng, hoàn thiện pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm của năm; tiếp tục quán triệt, thể chế hóa kịp thời, chính xác, đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng; các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

- Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục tăng cường chỉ đạo các bộ, địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ tham mưu xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật. Bên cạnh tổ chức các phiên họp Chính phủ thường kỳ, hàng tháng, Chính phủ đều tổ chức phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật, quy trình cho ý kiến các dự án luật được Chính phủ xem xét thận trọng, chặt chẽ hơn; các dự án khi trình đều được Thường trực Chính phủ xem xét, cho ý kiến rồi mới trình Chính phủ xem xét, thông qua bằng nghị quyết trước khi trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

- Trong bối cảnh phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, các bộ tập trung thực hiện quyết liệt, khẩn trương và kịp thời các chỉ đạo, kết luận, nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, nhất là các nhiệm vụ liên quan đến hoàn thiện thể chế. Việc thực hiện, đề xuất Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh được bảo đảm liên tục, hiệu quả, bám sát yêu cầu tại Kết luận của Bộ Chính trị, các nhiệm vụ lập pháp được định hướng trong nhiệm kỳ, bảo đảm chất lượng, tiến độ, đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển của đất nước.

- Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ thường xuyên đôn đốc, chủ động, phối hợp với các bộ thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, khẩn trương lập đề nghị xây dựng các dự án luật được giao. 

b) Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

Bên cạnh kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện còn một số đề nghị xây dựng luật Chính phủ trình nhưng chưa được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chấp thuận bổ sung vào Chương trình. Tồn tại, hạn chế này xuất phát từ cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, nhưng chủ yếu là từ nguyên nhân chủ quan, khi lập đề nghị xây dựng luật, cơ quan được giao chủ trì chưa lường trước được những khó khăn trong quá trình thực hiện, nhất là đối với một số dự án luật có nội dung khó, phức tạp, tác động lớn đến xã hội; chưa thực sự quan tâm đầu tư thời gian, nguồn lực thực hiện; tính dự báo chưa cao khi đề xuất các dự án, chưa phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của tổ chức pháp chế.  
II. ĐỀ NGHỊ CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHƯƠNG TRÌNH NĂM 2025, ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH NĂM 2024

1. Quá trình lập Đề nghị của Chính phủ

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tư pháp thực hiện nhiều giải pháp để chuẩn bị, lập đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh: đôn đốc các bộ lập đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh; tổ chức họp, làm việc trực tiếp với các bộ để nắm tình hình, đôn đốc, hướng dẫn nghiệp vụ và trao đổi, thảo luận về đề nghị Chương trình năm 2025, điều chỉnh Chương trình năm 2024. Tại Phiên họp chuyên đề ngày 27/02/2024, Chính phủ đã thông qua Đề nghị về Chương trình năm 2025, điều chỉnh Chương trình năm 2024. 
2. Nguyên tắc lập Đề nghị của Chính phủ 

Thứ nhất, ưu tiên đề xuất các dự án nhằm tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kịp thời thực hiện các Kết luận của Bộ Chính trị về việc tổng kết thực hiện các nghị quyết về tư pháp, pháp luật; các yêu cầu của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 
Thứ hai, ưu tiên đề xuất đưa các dự án nhằm: (i) Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế, trước hết là thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về thể chế, pháp luật, khơi thông và phát huy nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội; (ii) Chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; (iii) Thực hiện các cam kết quốc tế; (iv) Bảo đảm quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân theo quy định của Hiến pháp; (v) Bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật;… 

Thứ ba, đề nghị Chương trình phải đảm bảo tính khả thi, tránh dồn nhiều dự án vào năm 2024; coi trọng chất lượng, không chạy theo số lượng, không đưa vào Chương trình những dự án thiếu hồ sơ hoặc chưa đáp ứng yêu cầu về chất lượng. Đặc biệt, năm 2025 là năm cuối nhiệm kỳ, do đó, việc xây dựng Chương trình cần đảm bảo các dự án được xem xét, cho ý kiến và thông qua trong năm 2025, hạn chế tối đa các dự án được xem xét, thông qua trong 02 nhiệm kỳ Quốc hội. Đồng thời, bảo đảm tính linh hoạt, tính đến khả năng trong năm 2024 sẽ tiếp tục có các đề xuất bổ sung một số dự án vào Chương trình theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

3. Về đề nghị điều chỉnh Chương trình năm 2024

Trên cơ sở các nguyên tắc đã nêu trên, Chính phủ đề nghị điều chỉnh Chương trình năm 2024 đối với 11 dự án, dự thảo, cụ thể: 

a) Tại Kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2024), đề nghị điều chỉnh đối với 04 dự án, dự thảo, gồm:
- Đề nghị lùi thời hạn trình 01 dự án (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật) từ Chương trình cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7, thông qua tại Kỳ họp thứ 8 sang cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 8, thông qua tại Kỳ họp thứ 9. 

- Bổ sung vào Chương trình 03 dự án, dự thảo, gồm:

+ 02 dự thảo Nghị quyết trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua theo quy trình 01 kỳ họp: (1) Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/06/2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; (2) Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An. 

+ 01 dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7, thông qua tại Kỳ họp thứ 8: Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

b) Tại Kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2024), đề nghị bổ sung đối với 08 dự án, gồm:
- Bổ sung vào Chương trình thông qua đối với dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 

- Bổ sung vào Chương trình cho ý kiến và thông qua theo quy trình 01 kỳ họp đối với dự án Dự án Luật Điện lực (sửa đổi). 

- Bổ sung vào Chương trình cho ý kiến đối với 06 dự án: (1) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo; (2) Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi); (3) Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi); (4) Luật Công nghiệp công nghệ số; (5) Luật Nhà giáo; (6) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

c) Chương trình năm 2024 sau khi bổ sung

Trên cơ sở đề nghị điều chỉnh, bổ sung các dự án, dự thảo như đã báo cáo, Chương trình năm 2024 sẽ có 29 dự án, dự thảo do Chính phủ trình, tăng 09 dự án so với Chương trình đã được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua. Cụ thể:

- Tại Kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2024), trình Quốc hội 20 dự án, dự thảo, gồm: phối hợp chỉnh lý, trình Quốc hội thông qua 07 dự án luật đã được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 6; trình Quốc hội thông qua theo quy trình 01 kỳ họp đối với 03 dự án, dự thảo; trình Quốc hội cho ý kiến đối với 10 dự án luật. 

- Tại Kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2024), trình Quốc hội 19 dự án, gồm: phối hợp chỉnh lý, trình Quốc hội thông qua 10 dự án luật đã được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7; trình Quốc hội thông qua theo quy trình 01 kỳ họp đối với 01 dự án luật; trình Quốc hội cho ý kiến đối với 08 dự án luật.

d) Bổ sung vào Chương trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với 01 dự án: Pháp lệnh Quản lý, bảo vệ Khu Di tích Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

4. Đề nghị của Chính phủ về Chương trình năm 2025

Trên cơ sở nguyên tắc đã nêu, Chính phủ đề nghị Chương trình năm 2025 gồm 17 dự án. Đây là các dự án đã được xác định theo Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Cụ thể như sau:

a) Tại Kỳ họp thứ 9 (tháng 5/2025), trình 17 dự án, gồm:
- Trình Quốc hội thông qua 08 dự án, là các dự án Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 8, trong đó có 02 dự án đã có trong Chương trình theo Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 06 dự án đang được đề nghị điều chỉnh, bổ sung vào Chương trình (như đã báo cáo ở trên).
- Trình Quốc hội cho ý kiến 09 dự án mới, bao gồm: (1) Luật Cấp, thoát nước; (2) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; (3) Luật Dẫn độ; (4) Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù; (5) Luật Tương trợ tư pháp về dân sự; (6) Luật Tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc; (7) Luật Quản lý phát triển đô thị; (8) Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi); (9) Luật Đường sắt (sửa đổi).  

b) Tại Kỳ họp thứ 10 (tháng 10/2025), trình 09 dự án, gồm:
- Trình thông qua, dự kiến 09 dự án luật, là các dự án được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 9 (như đã báo cáo ở trên).

- Trình cho ý kiến, trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình, Chính phủ sẽ tiếp tục đề xuất bổ sung vào Chương trình theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

III. VỀ THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ THEO KẾ HOẠCH VÀ CHỈ ĐẠO ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Thực hiện Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 ngày 05/11/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quyết định số 2114/QĐ-TTg  ngày 16/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ đã có báo cáo số 79/BC-CP ngày 05/3/2024 gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả nghiên cứu, rà soát các nhiệm vụ lập pháp Chính phủ được giao thực hiện trong năm 2023.
Bên cạnh đó, Chính phủ đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến đối với một số đề nghị xây dựng luật để bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 – 2024 như: Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi); Luật Dân số (sửa đổi); Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp (sửa đổi);... Thực hiện ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đã giao các bộ nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ý kiến thẩm tra của các Ủy ban của Quốc hội, hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, bổ sung vào Chương trình theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 
Trên đây là Tờ trình tổng hợp (rút gọn) Đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, xin báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội./.
(�)   Gồm: (1) Tờ trình số 82/TTr-CP ngày 05/3/2024 đề nghị Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình năm 2024; (2) Tờ trình số 125/TTr-CP ngày 02/4/2024 đề nghị bổ sung dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/06/2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng và dự án Luật Nhà giáo; (3) Tờ trình số 128/TTr-CP ngày 04/4/2024 đề nghị bổ sung dự thảo Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.
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